	  
 UBND HUYỆN AN LÃO
[bookmark: _GoBack]TRƯỜNG THCS TRƯỜNG SƠN


	
     ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2022 -2023
MÔN: GDCD 9
(Thời gian làm bài 45 phút)



I. Ma trận :
	Mức   độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
	Biết quyền tự do kinh doanh- Tác dụng của thuế- Biết được hành vi kinh doanh đúng và không đúng  pháp luật
	
	-Hiểu được các mặt hàng kinh doanh bị cấm
-Hiểu được vai trò của thuế
Hiểu được sự quy định thuế suất của mặt hàng
	
	
	Giải quyết tình huống liên quan đến quyền tự do kinh doanh
	
	Liên hệ bản thân đến quyền tự do kinh doanh
	
	

	
	5
	2.0
	
	
	4
	1.6
	
	
	
	
	1/2
	2.0
	
	
	1/2
	1.0
	9
	3.6
	1
	3.0

	Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
	
	
	
	Hiểu được tại sao lao động lại là quyền và nghĩa vụ của CD.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	1
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1.0

	Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
	Biết được tình yêu chân chính
- kết hôn đúng pháp luật
	
	hiểu những người có cùng dòng máu trực hệ
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	0.8
	
	
	1
	0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1.2
	
	

	Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân
	Nhận biết được cách tham gia quản nhà nước.
- Nhận biết được đây là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	0.8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	0.8
	
	

	Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lí
	Biết được cơ sở xác định trách nhiệm pháp lí
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	1
	0.4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0.4
	
	

	Tổng
	10
	4.0
	
	
	5
	2.0
	1
	1.0
	
	
	1/2
	2.0
	
	
	1/2
	1.0
	15
	6.0
	2
	4.0

	
	
	40%
	
	
	
	20%
	
	10%
	
	
	
	20%
	
	
	
	10%
	
	60%
	
	40%
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A.Trắc nghiệm.
Khoanh tròn vào đáp án đúng
Câu 1. Tình yêu chân chính là
A. Không cần thiết trong hôn nhân			B. Cơ sở quan trọng của hôn nhân       
C. Không dẫn tới hôn nhân lâu dài			           D.Tình yêu không có hạnh phúc
Câu 2: Theo em công dân có thể thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách:
A. Quan sát và góp ý              B. Đặc biệt và thông thường
C. Bàn bạc và trao đổi           D. Trực tiếp hoặc gián tiếp
Câu 3: Theo em , tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là:
A. Quyền chính trị duy nhất của công dân	B. Quyền chính trị quan trọng nhất của công dân
C. Quyền của những cán bộ			D. Nghĩa vụ bắt buộc với mọi công dân
Câu 4:Vi phạm pháp luật là cơ sở để 
 A. xác định trách nhiệm pháp lí	B. xác định trách nhiệm hình sự
 C. xác định trách nhiệm dân sự	D. xác định trách nhiệm hành chính
Câu 5:  Hành vi  kinh doanh nào sau đây pháp luật nghiêm cấm?
A .Buôn bán thuốc trừ sâu.	B. Buôn bán gỗ.	
C.  Buôn bán trẻ em.		D. Buôn bán vật liệu xây dựng.
Câu 6:   Hoạt động kinh doanh nào dưới đây bị cấm ?
A. Hàng giả		B. Hàng nông sản.		C. Hàng thuốc.	D. Hàng mĩ phẩm.
Câu 7:  Biểu hiện nào không phải là vai trò của thuế?
A. Ổn định thị trường
B. Điều chỉnh cơ cấu kinh tế
C. Góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước
D. Bảo vệ lợi nhuận cho người kinh doanh 
Câu 8: Vì sao Nhà nước lại quy định mức thuế suất khác nhau cho các mặt hàng?
A. Làm ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước.
B.Làm ổn định thị trường, làm tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước.
C.Làm ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần làm tăng thu nhập cho nền kinh tế của nhà nước.
D.Duy trì nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước.
Câu 9: Theo em những người cùng dòng máu về trực hệ là
A. cha mẹ với con cái.                          		B. anh chị em ruột với nhau.               
C. cô dì với chú bác.					D. cô dì, chú bác với cháu. 
Câu 10: Quyền tự do kinh doanh của công dân là 
A. kinh doanh cả những mặt hàng nhà nước cấm. 	
B. làm mọi cách để có lợi nhuận cao. 
C. kinh doanh không cần phải xin phép. 
D. tự do lựa chọn hình thức,tổ chức,qui mô kinh doanh.
Câu 11: Việc làm nào dưới đây là kinh doanh đúng pháp luật?
A. Kinh doanh những mặt hàng nhỏ thì không phải kê khai.
B. Bán tạp hoá không cần có giấy phép kinh doanh.
C. Kinh doanh đúng mặt hàng như đã kê khai.
D. Kinh doanh thuốc trừ sâu thì không cần đóng thuế.
Câu 12:Nhà nước thu thuế dùng cho mục đích gì?
A.Chi cho giáo dục.				B.Chi cho quốc phòng.
C.Chi cho y tế.  				D.Chi tiêu cho công việc chung của nhà nước
Câu 13: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây? 
A.Quyền tự do kinh doanh là quyền của công dân được lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh, nghành nghề và quy mô kinh doanh.
B.Quyền tự do kinh doanh là một phần trong thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà nước để chi tiêu cho công việc chung.
C.Quyền tự do kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận
D.Quyền tự do kinh doanh là góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước
Câu 14: Em không đồng ý với ý kiến nào sau đây?
A. Kinh doanh là quyền tự do của mỗi người, không ai có quyền can thiệp
B. Kinh doanh phải theo đúng quy định của pháp luật
C. Buôn bán phải theo đúng số lượng và mặt hàng đã kê khai 
D. Công dân có quyền tự do kinh doanh nhưng phải theo quy định của pháp luật
Câu 15:Theo quy định của luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì độ tuổi được kết hôn là 
A.nam từ 20 tuổi trở lên,  nữ từ18 tuổi trở lên	
B.nam, nữ từ19 tuổi trở lên
C.nam, nữ từ 20 tuổi trở lên  				
D.nam, nữ từ 22 tuổi trở lên
B. Tự luận ( 4 điểm)
Câu 1(1 điểm): T¹i sao nãi lao ®éng lµ quyÒn vµ nghÜa vô cña c«ng d©n? 
Câu 2(3 điểm): Bà Na là hàng xóm của bạn Hoa, bà chuyên làm trà sữa để giao cho các cửa hàng chuyên bán cho các bạn học sinh trước công trường nơi Hoa học. Nhiều lần, Hoa thấy bà Na chế biến trà sữa không đảm bảo vệ sinh an toàn vệ sinh.
1, Em có suy nghĩ gì việc làm của bà Na?
2, Nếu em là Hoa, em sẽ làm gì?
3, Bài học được rút ra từ tình huống trên?

BIỂU ĐIỂM VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM GDCD 9
Phần A : Trắc nghiệm khách quan: (6 điểm): đúng mỗi câu được 0.4 điểm 

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	ĐỀ 2
	B
	D
	B
	A
	C
	A
	D
	A
	A
	D
	C
	D
	A
	A
	A


Phần B.: Tự luận ( 4 điểm)
	Câu

	Nội dung
	Điểm

	
1
(1 điểm)
	- QuyÒn tù do sö dông søc lao ®éng cña m×nh ®Ó häc nghÒ, t×m kiÕm viÖc lµm, lùa chän nghÒ nghiÖp cã Ých cho x· héi ®em l¹i thu nhËp cho b¶n th©n vµgia ®×nh.
- NghÜa vô: Nu«i sèng b¶n th©n, gia ®×nh, t¹o ra cña c¶i vËt chÊt tinh thÇn cho x· héi, duy tr× vµ ph¸t triÓn ®Êt nưíc.

	0.5


0.5

	


2
( 3 điểm)
	-Bà Na làm như vậy là chưa đúng, 
-Vì bà làm ra sản phẩm chưa đảm bảo vệ sinh.
	0,5
0,5

	
	-Vì Hoa sẽ không thể góp ý được với bà Na, nhưng Hoa có thể khuyên các bạn trong trường không nên mua.
- Hoa báo cáo với các tổ chức có liên quan về việc làm của bà Na. 
	0,5

0,5

	
	-Không sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh.
- Không nên ăn quà vặt ngoài cổng trường. 
	0,5
0,5



